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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 03/10/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ARM 0 0 1 35.800 1 35.800
2 BAB 0 0 6 87.600 6 87.600
3 BED 0 0 1 35.800 1 35.800
4 BSC 0 0 10 117.000 10 117.000
5 CAN 0 0 1 48.200 1 48.200
6 CKV 0 0 1 16.800 1 16.800
7 CTT 0 0 11 150.700 11 150.700
8 DPC 0 0 1 18.000 1 18.000
9 GKM 90.900 3.301.600.000 99.400 3.609.700.000 190.300 6.911.300.000

10 GLT 0 0 1 29.700 1 29.700
11 HCT 0 0 1 15.300 1 15.300
12 HEV 0 0 1 33.600 1 33.600
13 HKT 0 0 1 6.000 1 6.000
14 L40 0 0 1 18.400 1 18.400
15 LHC 0 0 47 2.622.600 47 2.622.600
16 SDC 0 0 1 8.400 1 8.400
17 SGD 0 0 1 24.300 1 24.300
18 SGH 0 0 1 27.000 1 27.000
19 TBX 0 0 1 20.100 1 20.100
20 THS 0 0 45 712.200 45 712.200
21 VDL 0 0 100 2.030.000 100 2.030.000
22 VSM 0 0 1 21.600 1 21.600
23 VTL 0 0 1 13.900 1 13.900

Tổng 90.900 3.301.600.000 99.635 3.615.793.000 190.535 6.917.393.000


